
Hộ Khẩu Nam Nữ

1 1 Thị Tép 01/01/1969 Chủ hộ S tiêng Sóc Du

2 Điểu Khoảng 01/01/1993 Con S tiêng Sóc Du

3 Thị Gái 01/8/1999 Con S tiêng Sóc Du

4 Thị Út 20/7/2003 Con S tiêng Sóc Du

5 Thị Thu Tuyết 01/03/2015 Cháu S tiêng Sóc Du

6 Thị Nhã Yên 14/9/2017 Cháu S tiêng Sóc Du

7
Thị Điểu Thanh 

Hoàng 
06/05/2018 Cháu S tiêng Sóc Du

8 Thị Điểu Hoàng   17/11/2019    Cháu S tiêng Sóc Du

2 9 Nguyễn Tấn Thịnh 17/10/1952 Chủ hộ Kinh An Bình Hưu trí XH

3 10 Trần Thị Đẹp 8/1/1985 Chủ hộ Kinh Phú Cường

11 Đỗ Thị Ngọc Thùy 5/17/2014 Con Kinh Phú Cường

12 Đỗ Văn Ngọc Đông 3/28/2017 Con Kinh Phú Cường

4 13 Lương Nol 01/01/1981 Chủ hộ Khơ me Phú Bình

14
Trần Thị Ngọc 

Phượng
06/10/1986 Vợ Kinh Phú Bình

15
Lương Thị Ngọc 

Chinh
20/02/2007 Con Khơ me Phú Bình

16 Lương Thị Đô La 04/10/2011 Con Khơ me Phú Bình

17 Lương Thị Ngọc Hân 16/03/2005 Con Khơ me Phú Bình

18 Lương Triệu Mỹ 09/102015 Con Khơ me Phú Bình

19 Lương Ngọc Tuyền 04/9/2019 Con Khơ me Phú Bình

5 20 Trương Ngọc Hà 5/3/1963 Chủ hộ Kinh Phú Sơn Phát sinh

21 Nguyễn Văn Hoàng 22/6/1962 Chồng Kinh Phú Sơn Phát sinh

Dân tộc Địa chỉ 
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Ghi chú
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Họ và tên

Năm sinh Quan hệ 

với chủ 

hộ



22
Nguyễn Trương Gia 

Huy
11/10/2022 Con Kinh Phú Sơn Phát sinh

23
Nguyễn Trương 

Ngọc Huyền
18/8/2006 Con Kinh Phú Sơn Phát sinh

6 24 Thị Ke 4/4/1970 Chủ hộ S'tiêng Phú Hòa I

25 Phùng Huy Hoàng 27/12/1993 Chồng kinh Phú Hòa I

26 Điểu Thanh Tùng 10/9/1992 Con S'tiêng Phú Hòa I

7 27 Thị Thanh 1991 Chủ hộ S'tiêng Phú Hòa I Phát sinh

28 Điểu Bếp 1986 Chồng S'tiêng Phú Hòa I Phát sinh

29 Điểu Hoàng Thịnh 2012 Con S'tiêng Phú Hòa I Phát sinh

30 Điểu Quốc Việt 2014 Con S'tiêng Phú Hòa I Phát sinh

31
Điểu Thị Thanh 

Thủy
2017 Con S'tiêng Phú Hòa I Phát sinh

8 32 Thị Phôi 1/1/1958 Chủ hộ S'Tiêng Phú Hòa I

33 Điểu Thanh Dương 13/3/1987 Con S'Tiêng Phú Hòa I

34 Điểu Tài 1/1/2003 Con S'Tiêng Phú Hòa I

9 35 Thị Diễm 16/6/1990 Chủ hộ S'tiêng Phú Hòa I

36 Vũ Nhật Như Quỳnh 24/01/2009 Con Kinh Phú Hòa I

37 Vũ Nhật Quỳnh Như 18/11/2013 Con Kinh Phú Hòa I

10 38 Trần Thị Tuất 2/6/1961 Chủ hộ Kinh Phú Hòa I

39 Lê Thành Thật 3/28/1994 Con Kinh Phú Hòa I

40 Lê Trung Thà 7/10/1995 Con Kinh Phú Hòa I

41 Trần Văn Trường 26/4/1996 Con rể Kinh Phú Hòa I

42 Lê Ngọc Bảo Khang 26/3/2016 Cháu Kinh Phú Hòa I

43 Trần Lê Kiến Văn 30/7/2020 Cháu Kinh Phú Hòa I

44 Trần Lê Kiến An 9/1/2023 Cháu Kinh Phú Hòa I

11 45 Cấn Cao Kiên 12/12/1971 Chủ hộ Kinh Phú Hòa II

46 Bùi Thị Thuyên 1/1/1977 Vợ Kinh Phú Hòa II

47 Cấn Thị Kim Oanh 9/10/2009 Con Kinh Phú Hòa II

48 Cấn Thị Thanh Trúc 3/2/2005 Con Kinh Phú Hòa II

12 49 Trần Thị Yến 26/11/1980 Chủ hộ Kinh Phú Hòa II

50 Trần Anh Huy 7/5/2006 Con Kinh Phú Hòa II

51 Trần Anh Duy 22/7/2009 Con Kinh Phú Hòa II

13 52
Trần Thị Xuân 

Hương
29/3/1983 Chủ hộ Kinh Phú Hòa II

53
Trần Ngọc Quỳnh 

Giao
14/3/2006 Con Kinh Phú Hòa II



54
Trần Ngọc Quỳnh 

Như
11/12/2007 Con Kinh Phú Hòa II

14 55 Đinh Thị Thắm 1/1/1985 Chủ hộ Kinh Phú Hòa II

56 Đinh Bảo Trân 6/14/2007 Con Kinh Phú Hòa II

57 Đinh Quang Minh 14/2/2001 Con Kinh Phú Hòa II

58 Vũ Thị Tâm 1/10/1952 Mẹ Kinh Phú Hòa II

59 Tô Hoàng Kim Lan 3/18/2004 Con dâu Kinh Phú Hòa II

60
Đinh Hoàng Duy 

Khánh
28/1/2021 Cháu Kinh Phú Hòa II

61 Đinh Hoàng Nam 10/1/2012 Cháu Kinh Phú Hòa II

15 62 Lê Thị Hương 9/2/1978 Chủ hộ Kinh Phú Hòa II

63 Lê Thị Thu Hiền 9/2/2005 Con Kinh Phú Hòa II

64 Lê Thị thu Thảo 6/26/2003 Con Kinh Phú Hòa II

65 Lê Ngọc Hà My 2/27/2018 Con Kinh Phú Hòa II

66 Lê Thanh Trúc 5/15/2014 Con Kinh Phú Hòa II

67
Phạm Nguyễn Ngọc 

Linh
4/15/2015 Cháu Kinh Phú Hòa II

16 68
Vũ Ngọc Khánh 

Trinh
1973 Chủ hộ Kinh  Phú Trọng

69 Lê Hoàng Thống Vũ 2000 Con Kinh Phú Trọng

70 Lê Vũ Cát Tường 2005 Con Kinh Phú Trọng

71
Lê Vũ Thuỵ Trường 

Giang
2007 Con Kinh Phú Trọng

17 72 Đặng Thị Nhung 1956 Chủ hộ Kinh  Phú Trọng

18 73 Phan Thị Sáng 8/10/1951 Chủ hộ Kinh Phú Nghĩa

74 Phan Văn Châu 1970 Em Kinh  Phú Nghĩa

75 Phan Thanh Hoàng 9/5/1982 Cháu Kinh  Phú Nghĩa

76 Mai Thị Xuyến 15/2/1980 Cháu Kinh  Phú Nghĩa

77 Phan Thị Ngọc Trâm 15/01/2008 Cháu Kinh  Phú Nghĩa

78 Phan Phi Long 1/3/2014 Cháu Kinh  Phú Nghĩa

19 79 Hồ A Múi 1955 Chủ hộ Hoa  Phú Nghĩa Phát sinh

20 80 Nguyễn Thị Dở 1/1/1953 Chủ Hộ Kinh Hưng Phú

21 81 Trần Thị Ngọc Duệ 28/02/1981 Chủ hộ Kinh Hưng Phú

82 Nguyễn Hữu Phước 04/10/2009 con Kinh Hưng Phú

83 Nguyễn Hữu Sang 04/10/2009 con Kinh Hưng Phú

22 84 Văn Thị Báo 1951 Chủ hộ Kinh Xa Cam II

23 85 Phan Ánh Nguyệt 22/11/1958 Chủ hộ Kinh Xa Cam II

86 Vũ Thị Diễm Huỳnh 05/06/2006 Cháu Kinh Xa Cam II

24 87 Thị Tách 01/07/1966 Chủ hộ S'tiêng Bình Tây

25 88 Thị Srố 01/01/1958 Chủ hộ S'tiêng Bình Ninh I

89 Thị Gâu 01/01/1965 Em S'tiêng Bình Ninh I

26 90 Trần Thị Cúc 01/01/1945 Chủ hộ Kinh Phú Trung I Hưu trí XH 

91 Đỗ Văn Kỉnh 12/06/1951 Chồng Kinh Phú Trung I Hưu trí XH 

92 Đỗ Thị Chuộng 27/05/1955 Em Kinh Phú Trung I Hưu trí XH 

93 Hà Ngọc Đức 16/06/1984 Con Kinh Phú Trung I

94 Phan Thị Kim Quyên 10/10/1985 Con Kinh Phú Trung I

95 Hà Thị Bảo Nghi 28/03/2008 Cháu Kinh Phú Trung I



27 96 Lê Thị Dung 25/12/1961 Chủ hộ Kinh Phú Trung I

28 97 Nguyễn Thị Ngọc 1990 Chủ hộ Kinh Xa Cát

98 Nguyễn Thanh Cường 1980 Chồng Xa Cát

99 Nguyễn Thanh Tùng 2011 Con Xa Cát

100 Nguyễn Tùng Khang 2013 Con Xa Cát

101
Nguyễn Ngọc Trâm 

Anh
2019 Con Xa Cát

29 102 Võ Ngọc Tuấn 1979 Chủ hộ Chà Là

103 Võ Hoàn Tiến 2007 con Chà Là

104 Võ Hoàn Diệu 2009 con Chà Là

105 Võ Hoàn Điều 2014 con Chà Là

30 106 Nguyễn Thị Lệ 1936 Chủ hộ Kinh Đông Phất II Hưu trí XH 

107 Nguyễn Văn Thơm 1974 con Đông Phất II

108 Huỳnh Văn Tuấn 1976 con Đông Phất II

109 Huỳnh Văn Thanh 2003 cháu Đông Phất II

31 110 Thị Thơ 1933 chủ hộ S'tiêng Đông Phất II Hưu trí XH 

111 Điểu Chen 1978 Con Đông Phất II Bảo trợ XH

Tổng cộng: 31 hộ/111 khẩu
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